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Số:        /QĐ-UBND Thành phố Thủ Đức, ngày       tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
 Ban hành Kế hoạch truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại 
Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 
giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-
TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng; 



Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ 
Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-
BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 
pháp lý;

Căn cứ Công văn số 8012/UBND-NCPC ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp chủ động chủ trì 
triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-STP-TGPL ngày 08 tháng 12 năm 2022 
của Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố về việc ban hành Kế hoạch truyền thông 
và thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức về việc ban 
hành Quyết định kèm theo Kế hoạch truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý 
năm 2023 trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Kế hoạch truyền thông và 
thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 34 phường và các cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TTTGPL TP.HCM; 
- TT. TU, TT HĐND, TT UBND TP. Thủ Đức;
- UBND 34 phường;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Kỳ Phùng
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KẾ HOẠCH
Truyền thông và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho 

đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017 và những văn bản pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho đối tượng được 
trợ giúp pháp lý nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các 
chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước, trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt 
của Trợ giúp viên pháp lý nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho các 
đối tượng được trợ giúp pháp lý.

- Góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân và các đối tượng 
được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Duy trì công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
với  thành phố Thủ Đức, liên kết 34 phường và các tổ chức đoàn thể để tổ chức 
trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung hướng 
đến các đối tượng là người khuyết tật, người nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, trẻ 
em, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán 
người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

2. Yêu cầu
- Tập trung trợ giúp pháp lý vào những nội dung cơ bản, những chính 

sách, quy định pháp luật mới và những vấn đề pháp luật được người dân 
quan tâm.

- Tập trung tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý cơ sở tại những khu vực 
có nhiều vướng mắc pháp luật, nhiều khiếu kiện, tranh chấp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với dịch vụ 
trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước.

- Công tác truyền thông trợ giúp pháp lý cơ sở đảm bảo tiết kiệm, hiệu 
quả và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y 
tế. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các nội dung truyền thông về trợ giúp pháp lý 
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nội dung cơ bản: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, 

Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống 
bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống nhiễm 
vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS), Luật Bình đẳng giới, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội và các 
văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng là người được trợ giúp pháp lý.

2. Nội dung thực hiện trợ giúp pháp lý
Thực hiện tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật miễn phí cho người dân và 

những đối tượng là người được trợ giúp pháp lý.
3. Hình thức tổ chức
- Chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Phối hợp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh.
3.1. Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức 01 hội nghị báo cáo, truyền thông  

về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ 

Đức, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 
34 phường.

- Đối tượng tham dự: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 
các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân 34 
phường.

- Thời gian thực hiện: quý II năm 2023.

3.2. Thực hiện khảo sát nhu cầu và phối hợp tổ chức 03 đợt truyền thông 
và trợ giúp lý, tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật miễn phí cho các đối tượng 
như: người già, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, trẻ em, nạn nhân 
trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy 
định của Luật Phòng, chống mua bán người.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ 

Chí Minh, Ủy ban nhân dân 34 phường.
- Đối tượng tham dự: Nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
- Thời gian thực hiện: quý I,II,III năm 2023.
3.3. Thường xuyên khảo sát, tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát, đánh giá 



về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn 34 phường để tổ chức 
các buổi truyền thông nhằm trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật 
miễn phí cho người có nhu cầu về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân 34 phường.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Đối tượng tham dự: Nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
- Thời gian thực hiện: quý I, II, III, IV năm 2023.
3.4. Thường xuyên tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản 

hướng dẫn thi hành trên phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, website, 
bản tin) và trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khu phố.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân 34 phường.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.
- Thời gian thực hiện: quý I, II, III, IV năm 2023.
4. Tổ chức họp giao ban công tác trợ giúp pháp lý để trao đổi chuyên 

môn nghiệp vụ, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Đơn vị phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 34 phường.
- Thời gian thực hiện: quý I, II năm 2023.
5. Tổ chức thực hiện khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý
Thực hiện khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn, 

phát phiếu khảo sát tại các buổi họp, sinh hoạt tổ dân phố, khu phố... 
- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân 34 phường.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức.
- Thời gian thực hiện: trong quý I, II, III, IV năm 2023.
Ngoài việc thực hiện khảo sát theo nội dung Kế hoạch, đề nghị Ủy ban 

nhân dân 34 phường trong năm 2023 thường xuyên thực hiện khảo sát nhằm 
nắm bắt nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo 
quy định, trường hợp phát sinh nhu cầu trợ giúp pháp lý cần tổng hợp, báo cáo 
Phòng Tư pháp để phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ 
giúp pháp lý theo quy định.

6. Địa điểm
Trên cơ sở kết quả khảo sát của Ủy ban nhân dân các phường, Phòng Tư 

pháp thành phố Thủ Đức phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và 
Ủy ban nhân dân các phường chọn địa điểm cụ thể để tổ chức buổi truyền thông 
trợ giúp pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp luật miễn phí nhằm tạo sự thuận tiện 
cho người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý.



III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Từ nguồn kinh phí cấp cho Phòng Tư pháp được bố trí trong dự toán chi 

(ngoài khoán) từ ngân sách để thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động năm 
2023. 

- Vận động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân ngoài xã hội, thực hiện  
xã hội hóa công tác Truyền thông, Trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân  
phường dự trù kinh phí thực hiện và sử dụng thanh quyết toán từ nguồn kinh phí 
chi hàng năm của phường theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Kế hoạch, hỗ trợ tạo điều kiện cho 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiến 
hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý ở từng phường trên cơ sở đề xuất và 
thống nhất giữa Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các phường và Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước Thành phố.

- Phòng Tư pháp triển khai các nội dung của Kế hoạch đến Ủy ban nhân 
dân các phường theo quy định; đồng thời chủ động thực hiện Kế hoạch truyền 
thông và trợ giúp pháp lý đã đề ra, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Ủy 
ban nhân dân các phường trong quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý, đồng thời tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho các 
đợt truyền thông trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các phường tuyên truyền cho người dân biết về buổi truyền thông trợ giúp 
pháp lý cơ sở. Ủy ban nhân dân phường mời người có nhu cầu trợ giúp pháp lý 
tham dự và tạo điều kiện để tổ chức các buổi truyền thông và trợ giúp pháp lý 
đạt  hiệu quả.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia thành phố Thủ Đức phối hợp Phòng Tư pháp 
triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông và trợ giúp pháp 
lý.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về truyền 
thông và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức 
năm 2023./.
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